	Phßng GD&§T huyÖn Kim ThµnH
            TRƯỜNG TH TAM KỲ 
	Bµi kiÓm tra chÊt l­îng cuèi k× I
N¨m häc: 2020- 2021
M«n Khoa häc – líp 4
                    Thêi gian: 40 phót



    Họ và tên học sinh:…………….....................................……………………
                 Lớp:……Trường Tiểu học Tam Kỳ.
Câu 1 (1 điểm). Hãy khoanh vào phương án đúng


a)  Thức ăn chứa nhiều chất bột đường là: 

	A. Thịt, cá, trứng, cua. 
	B. Đậu cô ve, đậu nành, rau cải.  

	C. Bắp.dừa, lạc, mỡ lợn, xôi nếp.
	D. Gạo, bún, khoai lang, bắp.



b) Người thừa cân béo phì có nguy cơ mắc bệnh gì? 

	A. Bệnh về mắt 
	B.  Rối loạn tiêu hóa 

	C. Tim mạch, tiểu đường
	D. Kém phát triển về trí tuệ 


Câu 2 (1 điểm): Hãy khoanh vào phương án đúng


a) Vai trò chất béo là: 


A.  Cung cấp năng lượng cần thiết và duy trì nhiệt độ cơ thể.


B.  Cần thiết để đảm bảo hoạt động bình thường của bộ máy tiêu hóa.


C.  Giàu năng lượng và giúp cơ thể hấp thụ vi-ta-min A, D, E, K.

b) Để phòng bệnh thiếu chất dinh dưỡng cần:

A. Ăn đủ chất và ăn nhiều thịt hơn.          ;      B. Ăn đủ chất và ăn nhiều mỡ hơn


C. Ăn đủ chất và cân đối các chất            ;       D. Ăn đủ chất và ăn nhiều rau quả hơn 

Câu 3. (1 điểm): Nối thông tin cột A với thông tin cột B cho thích hợp: 

	A
	
	B

	1. Thiếu chất đạm
	
	a. Mắt nhìn kém, có thể dẫn đến bị mù lòa.

	2. Thiếu vi-ta-min A
	
	b. Bị còi xương.

	3. Thiếu i-ốt
	
	c. Bị suy dinh dưỡng.

	4. Thiếu vi-ta-min D
	
	d. Cơ thể phát triển chậm, kém thông minh, bị bướu cổ.


Câu 4. (1 điểm). Khoanh vào phương án đúng.


a) Quá trình lấy thức ăn, nước uống, không khí từ môi trường xung quanh để tạo ra chất riêng cho cơ thể và thải những chất cặn bã ra môi trường thường được gọi chung là quá trình gì? 

A. Quá trình hô hấp     ;    B. Quá trình trao đổi chất      ;    C. Quá trình tiêu hóa       

b) Khi bị ốm, người khó chịu em cần làm gì?


A. Báo cho cha mẹ hoặc người lớn biết để kịp thời phát hiện bệnh và chữa trị.

B. Lấy thuốc uống ngay.             ;       C. Không nói cho ai biết và muốn để tự khỏi.
Câu 5 (1 điểm): Khoanh vào phương án đúng. 


a) Không khí có thành phần chính là:
A. Khí Ni-tơ        ;       B. Khí Ôxi và khí Hiđrô      ;        C. Khí Ôxi và khí Ni-tơ

b) Không khí và nước có tính chất gì giống nhau ?

A. Hòa tan một số chất.               ;                 B. Không màu, không mùi.

C. Chảy từ cao xuống thấp          ;                 D. Tất cả các ý trên.

Câu 6 (1 điểm): Hãy điền các từ: bay hơi; đông đặc; ngưng tụ; nóng chảy vào vị trí của các mũi tên cho phù hợp.
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Câu 7: (1 điểm Em cần làm gì để phòng tránh tai nạn đuối nước? Viết câu trả lời của em?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 8: (1 điểm) Nêu ví dụ chứng tỏ con người đã vận dụng các tính chất của nước vào cuộc sống. Hãy viết vào chỗ chấm.
+ Nước chảy từ trên cao xuống thấp: …………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..+ Nước có thể hòa tan một số chất: …………………………………………………………………..…………….…..
………………………………………………………………………………………………………………………….…………..…..
Câu 9 (1 điểm): Nếu em thấy bạn mình luôn xả nước lãng phí thì em sẽ làm gì ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 10. (1 điểm). Hãy nêu một số việc cần làm để bảo vệ môi trường xung quanh chúng ta ? Hãy viết câu trả lời của em.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Họ tên GV coi, chấm :......................................................................................................................................
	    Phßng GD&§T huyÖn Kim ThµnH
TRƯỜNG TH TAM KỲ
	h​­íng dÉn chÊm bµi kiÓm tra cuèi k× I
M«n khoa häc líp 4
N¨m häc: 2020 - 2021


Câu 1. 1 điểm – Đáp án : a) D ; b) C
Câu 2. 1 điểm – Đáp án : a) C ; b) C

Câu 3: 1 điểm

	A
	
	B

	1.Thiếu chất đạm
	
	a. Mắt nhìn kém, có thể dẫn đến bị mù lòa.

	2.Thiếu vi-ta-min A
	
	b. Bị còi xương.

	3.Thiếu i-ốt
	
	c. Bị suy dinh dưỡng.

	4.Thiếu vi-ta-min D
	
	d.Cơ thể phát triển chậm, kém thông minh, bị bướu cổ.


Câu 4. 1 điểm – Đáp án : a) B ; b) A
Câu 5. 1 điểm – Đáp án : a) C ; b) D

Câu 6. 1 điểm
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Câu 7. 1 điểm

- Không chơi gần ao, hồ, sông, suối; giếng nước phải có nắp đậy. (0.3 đ)

- Chấp hành tốt các qui định về an toàn khi tham gia các phương tiện giao thông đường thủy. (0.3 đ)

-  Tập bơi nơi có người lớn và phương tiện cứu hộ. (0.3 đ)
Câu 8:1 điểm 


- Nước chảy từ trên cao xuống thấp: lợp mái nhà dốc xuống để thoát nước nhanh, chạy máy phát điện,… (0,5đ)
- Nước có thể hòa tan một số chất: pha nước chanh giải khát, pha nước muối để súc
miệng,…(0,5đ)
Câu 9: 1 điểm.  - Khuyên bạn không nên xả nước lãng phí.

                          - Nói cho bạn nghe về vai trò của nước đối với cuộc sống 

Câu 10: 1 điểm. Không vứt rác bừa bãi, không xả nước bẩn xuống ao hồ, chăm quét dọn nhà cửa, ngõ xóm, trường lớp, không bẻ cây ngắt hoa… và tuyên truyền cho mọi người luôn có ý thức và trách nhiệm chung về bảo vệ môi trường.
	Phßng GD&§T huyÖn Kim ThµnH
            TRƯỜNG TH TAM KỲ 
ĐỀ CHÍNH THỨC

	Bµi kiÓm tra chÊt l­îng cuèi k× I

N¨m häc: 2020- 2021
M«n Khoa häc – líp 5
                    Thêi gian: 40 phót


               Họ và tên học sinh:…………………………………

                 Lớp:……Trường Tiểu học Tam Kỳ.

Khoanh vào phương án đúng và trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1: (1 điểm) a) Cơ thể chúng ta được hình thành từ đâu?
       A. Trứng của mẹ         ;               B. Giữa trứng của mẹ và tinh trùng của bố
       C. Bào thai                  ;               D. Tinh trùng của bố
b) Đặc điểm nổi bật của giai đoạn tuổi vị thành niên là:

       A. Giai đoạn chuyển tiếp từ trẻ con thành người lớn.
        B. Giai đoạn này có sự phát triển mạnh mẽ về thể chất.

       C. Giai đoạn này có sự phát triển mạnh mẽ về tinh thần.
       D. Giai đoạn chuyển tiếp từ trẻ con thành người lớn. Ở tuổi này có sự phát triển mạnh mẽ về thể chất, tinh thần, tình cảm và mối quan hệ xã hội.

Câu 2: (0,5 điểm) Con vật trung gian truyền bệnh sốt xuất huyết là:

      A. Muỗi A - nô - phen    ;     B. Vi rút.      ;       C. Kí sinh trùng.     ;        D. Muỗi vằn.

Câu 3: (1điểm): a) Chúng ta chỉ nên dùng thuốc khi:   

      A. Thời tiết thay đổi, cảm thấy mệt mỏi trong cơ thể.

      B. Thấy người không được khỏe là dùng thuốc, không cần theo sự chỉ định của bác sĩ.

      C. Cần thiết, đúng thuốc, đúng cách, đúng liều lượng và dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

b) HIV không lây qua đường nào?

     A. Đường tình dục  ;  B. Đường máu   ;   C. Từ mẹ sang con   ;  D. Tiếp xúc thông thường

Câu 4: (0,5 điểm) Việc nào dưới đây chỉ có phụ nữ làm được?

      A. Mang thai và cho con bú           ;           B. Giặt giũ và chăm sóc con cái.

      C. Làm bếp, thêu may giỏi.            ;           D. Tất cả các ý trên.

Câu 5: (0,5 điểm) Nếu có người rủ bạn dùng thử ma túy, bạn sẽ làm gì ? 
      A. Nhận lời ngay.                    ;            B. Thử luôn vì sợ bạn bè chê cười.         
      C. Thử một lần cho biết, vì thử một lần bạn sẽ không bị nghiện.

      D. Từ chối một cách khéo léo, cương quyết và tìm cách khuyên người ấy không nên dùng ma túy.

Câu 6: (1điểm) Điền các từ: ăn chín, rửa tay sạch, tiêu hóa, uống sôi  vào chỗ chấm sao 
cho phù hợp. 

Bệnh viêm gan A lây qua đường ……………… …………….. Muốn phòng bệnh cần .…………….….,  ……………..…., ….………….……….trước khi ăn và sau khi đi đại tiện.

Câu 7. (0,5 điểm). Viết chữ N vào       trước những việc nên làm, chữ K vào      trước những việc không nên làm để phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ. 

    Mang vác vật cồng kềnh khi tham gia giao thông.

          Không phóng nhanh, vượt ẩu.

Câu 8: (1 điểm) a/ Xi măng trộn với cát, đá (hoặc sỏi) nước tạo thành gì?


A. Bê tông.     ;      B. Bê tông cốt thép.     ;      C. Vữa.          ;        D. Vữa xi măng.

b/ Vì sao người ta làm lưỡi dao bằng thép mà không làm bằng nhôm? 


A. Vì thép rẻ hơn nhôm                ;             B.  Vì  thép cứng, và bền hơn nhôm


C. Vì thép đẹp hơn nhôm               ;            D.  Vì thép dễ dàng tìm mua hơn nhôm

Câu 9: (1 điểm) Làm thế nào để biết một hòn đá có phải là đá vôi hay không?

	

	

	


Câu 10: (1 điểm) Nêu ý nghĩa của sự sinh sản đối với mỗi gia đình dòng họ.

	

	

	


Câu 11: (1 điểm) Em và gia đình nên làm gì để phòng bệnh sốt xuất huyết? 



	

	


Câu 12: (1 điểm) Lấy một ví dụ về ứng dụng của cao su vào cuộc sống và giải thích con người đã vận dụng tính chất nào của cao su trong ứng dụng đó. 
	

	

	


                                       ------------------ Hết --------------------
Giáo viên coi, chấm  ………………………………………………..………………………

	PHÒNG GD & ĐT KIM THÀNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM KỲ

       
	HƯỚNG DẪN CHẤM 

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Năm học 2020 - 2021

Môn: Khoa học  – Lớp 5

                            -----------------------


Câu 1: a/B (0,5 điểm) ;   b/ D (0,5 điểm)     

Câu 2: D (0,5 điểm)     

Câu 3: a/ C (0.5 điểm)  b/ D (0,5 điểm)     

Câu 4: A (0,5 điểm)               

Câu 5: D (0,5 điểm)             

Câu 6 : (1 điểm)  Bệnh viêm gan A lây qua đường tiêu hóa. Muốn phòng bệnh cần ăn chín, uống sôi, rửa tay sạch trước khi ăn và sau khi đi đại tiện.           

Câu 7: K ; N (0.5 điểm)                   

Câu 8: (1 điểm) a/A ;   b/ B       

Câu 9: (1 điểm)  Để biết một hòn đá có phải là đá vôi hay không, ta nhỏ một vài giọt giấm thật chua (hoặc a xít loãng) lên  hòn đá nếu hòn đá sủi bọt thì đó là đá vôi.

Câu 10: (1 điểm)  Ý nghĩa của sự sinh sản đối với mỗi gia đình dòng họ là : Nhờ có sự sinh sản mà các thế hệ trong mỗi gia đình dòng họ được duy trì kế tiếp nhau.

Câu 11: (1điểm)  


- Giữ vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh.


- Diệt muỗi, diệt bọ gậy và tránh để muỗi đốt.
Câu 12: (1 điểm) Ví dụ: Cao su được dùng làm vỏ bọc dây điện - Do cao su có tính cách điện, cách nhiệt.
* Lưu ý : Đối với những câu tự luận, HS có thể trình bày khác với đáp án nếu đúng vẫn cho điểm tối đa.

-  Bài đạt điểm 10 phải đảm bảo yêu cầu: Trả lời đúng, đầy đủ các ý ở từng câu; chữ viết rõ ràng, không mắc lỗi chính tả; trình bày sạch sẽ không tẩy xoá.

----------------- Hết ----------------

ĐỀ CHÍNH THỨC





    Điểm                                Lời nhận xét của giáo viên.





nóng chảy 





ngưng tụ





đông đặc





bay hơi





    Điểm                                Lời nhận xét của giáo viên.








